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1 160009 NGUYỄN HOÀNG YẾN ANH 17/07/2008 Yên Bái Nữ Kinh 242 6,4 31,75 

2 241003 VI THỊ NGHIỀU 26/12/2008 Lạng Sơn Nữ Nùng 242 7,9 42,00 

3 240043 NGUYỄN THỊ LỆ NGUYÊN 01/07/2008 Bình Phước Nữ Kinh 242 6,8 35,75 

4 240075 NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN 25/08/2008 Bình Dương Nữ Kinh 242 6,6 31,00 

5 160291 NGUYỄN THỊ LINH TRANG 14/11/2008 Quảng Bình Nữ Kinh 242 6,6 27,00 

6 240002 HOÀNG VÂN ANH 12/12/2008 TP Hà Nội Nữ Kinh 243 5,8 26,50 

7 240011 NGUYỄN VŨ DUY 25/11/2008 Đắk Lắk Nam Kinh 243 5,8 24,50 

8 240016 LÊ THỊ HỒNG HẠNH 13/07/2008 Nghệ An Nữ Thái 243 6,2 25,00 

9 240015 NGUYỄN THỊ HẰNG 02/01/2008 Nghệ An Nữ Kinh 243 6,1 19,75 

10 241001 HÀ ANH HÓA 24/08/2008 Thanh Hóa Nam Mường 243 5,9 21,50 

11 241002 ĐẶNG THÁI THÙY LINH 28/03/2008 Kon Tum Nữ Kinh 243 6,1 26,50 

12 160180 LÊ THỊ MINH NGUYỆT 01/06/2008 Nghệ An Nữ Kinh 243 6,3 26,75 

13 240056 NGUYỄN THỊ DIỆU QUYÊN 05/09/2008 Quảng Bình Nữ Tày 243 6,3 29,25 

14 240073 LÊ HÀ BẢO TRÂN 12/05/2008 Gia Lai Nữ kinh 243 6,6 34,25 

     Danh sách này có 14 học sinh./.

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG VÀO LỚP 10 KHÔNG HƯỞNG CHẾ ĐỘ

PHÂN HIỆU TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTNT TỈNH TẠI HUYỆN IA H'DRAI, 

NĂM HỌC 2023 - 2024
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